
Phụ lục 1 

ĐỊNH GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG LUÂN PHIÊN  
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (CHO 01 ĐỢT ĐIỀU DƯỠNG) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 590 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

               

  

(ĐVT: Đồng) 

STT Danh mục 

Chi phí vật tư, thiết bị phân bổ cho 01 đợt điều dưỡng 

TỔNG  
ĐƠN GIÁ  

(Không có khấu hao TSCĐ) 

Trang 
thiết bị, 
đồ dùng 
phục vụ 

điều 
dưỡng 

Trang 
thiết bị y 

tế  

Trang thiết 
bị, dụng cụ, 

vật tư 
phòng ăn 

Vật tư, 
hàng hóa, 

nguyên 
nhiên vật 
liệu tiêu 
hao phục 

vụ đối 
tượng         

Vật tư, văn 
phòng 
phẩm 

phục vụ 
công tác 

điều 
dưỡng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Dịch vụ điều 
dưỡng luân phiên 
người có công 
với cách mạng 

20.686.029 2.154.690 1.285.006 4.398.000 108.850 28.632.575 
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 590 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

                                                                                                                                                               (ĐVT: Đồng) 

                                                                                                                       

 

 

Phụ lục 2 
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG LUÂN PHIÊN  

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TÍNH CHO CẢ NĂM) 

STT Danh mục 
Chi hoạt động bộ máy cả năm 

Tổng cộng 
Chi bộ máy 

1 2 3 4 

1 

Dịch vụ điều dưỡng luân phiên Người 
có công với cách mạng (01 đợt 40 
người). 

583.826.560 583.826.560 


